
TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Xã Huyện Số điện thoại Tên Tổ chức dịch vụ thu

1 Phạm Thị Hạnh Tiên Nữ 02/02/1996 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0978764198 Bưu điện tỉnh Phú Yên

2 Lê Thị Khảnh Nữ 01/03/1963 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0376772351 Bưu điện tỉnh Phú Yên

3 Hồ Thị Thu Đông Nữ 08/09/1981 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0913871838 Bưu điện tỉnh Phú Yên

4 Nguyễn Thị Anh Sâm Nữ 22/03/1983 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0977504635 Bưu điện tỉnh Phú Yên

5 Nguyễn Thị Lắm Nữ 08/10/1975 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0399870398 Bưu điện tỉnh Phú Yên

6 Nguyễn Văn Lai Nam 13/10/1980 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0379740571 Bưu điện tỉnh Phú Yên

7 Đào Tấn Tuy Nam 04/12/1976 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0372628256 Bưu điện tỉnh Phú Yên

8 Trần Thị Kim Nhiên Nữ 02/09/1969 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0825605070 Bưu điện tỉnh Phú Yên

9 Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 05/05/1970 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0386827657 Bưu điện tỉnh Phú Yên

10 Nguyễn Thị Lụa Nữ 06/04/1980 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0838870877 Bưu điện tỉnh Phú Yên

11 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 20/10/1990 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0919575179 Bưu điện tỉnh Phú Yên

12 Huỳnh Thị Bích Loan Nữ 23/05/1985 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0949536546 Bưu điện tỉnh Phú Yên

13 Trương Thị Thanh Nhàn Nữ 02/02/3379 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0349764256 Bưu điện tỉnh Phú Yên

14 Phạm Thị Minh Trang Nữ 02/12/2011 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0915859579 Bưu điện tỉnh Phú Yên

15 Trần Thái Nữ 01/06/1990 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0935010937 Bưu điện tỉnh Phú Yên

16 Chăm Thị Toàn Nữ 17/04/1978 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0886348126 Bưu điện tỉnh Phú Yên

17 Phí Thị Trúc Thơm Nữ 16/07/1987 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0983441799 Bưu điện tỉnh Phú Yên

18 Nguyễn Thị Minh Hầng Nữ 10/05/1983 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0984445815 Bưu điện tỉnh Phú Yên

19 Thiều Thị Trà Giang Nữ 22/03/1989 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0918456144 Bưu điện tỉnh Phú Yên

20 Nguyễn Thị Luyến Nữ 06/01/1978 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0976975150 Bưu điện tỉnh Phú Yên

21 Nguyễn Thị Lòng Nữ 20/05/1968 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0985595908 Bưu điện tỉnh Phú Yên

22 Lương Thị Mỹ Nữ Nữ 30/04/1976 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0378522916 Bưu điện tỉnh Phú Yên

23 Huỳnh Thị Bằng Nữ 07/05/1963 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0384696322 Bưu điện tỉnh Phú Yên

24 Nguyễn Thị Thạch Thảo Nữ 25/10/1982 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0987322813 Bưu điện tỉnh Phú Yên

25 Nguyễn Thị Kiên Nữ 01/03/1986 Phường Hoà Hiệp Trung Thị Xã Đông Hòa 0948057737 Bưu điện tỉnh Phú Yên

26 Tạ Thị Phối Phối Nữ 12/11/1984 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0768968519 Bưu điện tỉnh Phú Yên

27 Đỗ Thị Kim Khuyết Nữ 24/06/1973 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0919297810 Bưu điện tỉnh Phú Yên

28 Đỗ Thị Bích Dân Nữ 01/07/3097 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0329090104 Bưu điện tỉnh Phú Yên

29 Đinh Thị Thu Thanh Nữ 28/02/1988 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0364847428 Bưu điện tỉnh Phú Yên

30 Nguyễn Thị Đỉnh Nữ 02/02/1964 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0389197284 Bưu điện tỉnh Phú Yên

31 Nguyễn Thị Hoài Nữ 02/10/1971 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0961079420 Bưu điện tỉnh Phú Yên

32 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 27/03/1983 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0787792711 Bưu điện tỉnh Phú Yên

33 NguyỄn Thị Trúc Hương Nữ 10/03/1963 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0379724421 Bưu điện tỉnh Phú Yên

34 Phan Thị Thấm Nữ 17/04/1977 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0353770299 Bưu điện tỉnh Phú Yên

35 Phạm Thị Bích Vân Nữ 03/05/3795 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0379338288 Bưu điện tỉnh Phú Yên

36 Nguyễn Thị Bích Thiện Nữ 30/03/9808 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0972636260 Bưu điện tỉnh Phú Yên

37 Nguyễn Thị Hiền Nữ 24/01/4114 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0981472710 Bưu điện tỉnh Phú Yên

38 Đỗ Thị Ngọc Lan Nữ 02/03/3380 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0362924528 Bưu điện tỉnh Phú Yên

39 Nguyễn Thị Lý Nữ 02/01/3513 Phường Hòa Xuân Tây Thị Xã Đông Hòa 0988984041 Bưu điện tỉnh Phú Yên

40 Ngô Thị Hồng Duyên Nữ 11/11/1986 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0983869730 Bưu điện tỉnh Phú Yên

41 Đoàn Thị Huệ Nữ 01/01/1976 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0915785206 Bưu điện tỉnh Phú Yên

42 Huỳnh Thị Thanh Loan Nữ 14/06/1980 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0377805539 Bưu điện tỉnh Phú Yên

43 Trần Thị Bin Nữ 04/09/5160 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0968867212 Bưu điện tỉnh Phú Yên

44 Huỳnh Thị Dạ Thủy Nữ 07/03/5354 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0982313820 Bưu điện tỉnh Phú Yên

45 Đặng Thị Bưởi Nữ 24/06/4945 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0858580563 Bưu điện tỉnh Phú Yên

46 Phan Đình Phú Nam 23/12/3012 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0377961170 Bưu điện tỉnh Phú Yên

47 Lê Thị Tâm Nữ 26/12/6951 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0985442067 Bưu điện tỉnh Phú Yên

48 Nguyễn Thị Mai Nữ 24/06/4384 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0387663732 Bưu điện tỉnh Phú Yên

49 Trần Thị Thuấn Nữ 29/10/9423 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0378855846 Bưu điện tỉnh Phú Yên

50 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 23/07/3746 Phường Hòa Hiệp Nam Thị Xã Đông Hòa 0353767679 Bưu điện tỉnh Phú Yên

51 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 15/08/1979 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0948774720 Bưu điện tỉnh Phú Yên

52 Võ Thị Ly Nữ 29/12/1988 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0978027441 Bưu điện tỉnh Phú Yên

53 Nguyễn Thị Lệ Tuyết Mai Nữ 15/09/1986 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0394635176 Bưu điện tỉnh Phú Yên

54 Nguyễn Thị Bích Diễn Nữ 15/12/1985 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0394635176 Bưu điện tỉnh Phú Yên

55 Trần Thị Hảo Nữ 07/11/1994 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0374235658 Bưu điện tỉnh Phú Yên

56 Nguyễn Thị Kim Nguyên Nữ 01/07/1980 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0935760497 Bưu điện tỉnh Phú Yên

57 Trần Thị Lệ Hằng Nữ 01/04/1974 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0373692370 Bưu điện tỉnh Phú Yên

58 Trần Văn Tiến Nam 25/08/1965 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0902383079 Bưu điện tỉnh Phú Yên

59 Huỳnh Thị Anh Khoa Nữ 01/03/1984 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0919538228 Bưu điện tỉnh Phú Yên

60 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 02/03/1976 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0366080177 Bưu điện tỉnh Phú Yên

61 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 03/06/1964 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0913413439 Bưu điện tỉnh Phú Yên

62 Phan Thị Bích Liễu Nữ 16/06/1971 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0983075249 Bưu điện tỉnh Phú Yên

63 Nguyễn Thị Hợp Nữ 01/08/2459 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0379968028 Bưu điện tỉnh Phú Yên

64 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 26/01/6353 Xã Hòa Xuân Đông Thị Xã Đông Hòa 0982729391 Bưu điện tỉnh Phú Yên
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65 Đặng Thị Hòa Nữ 08/03/1990 Xã Hòa Tâm Thị Xã Đông Hòa 0369642680 Bưu điện tỉnh Phú Yên

66 Phạm Thị Thanh Hương Nữ 22/06/1971 Xã Hòa Tâm Thị Xã Đông Hòa 0367171482 Bưu điện tỉnh Phú Yên

67 Lê Thị Bích Nhàng Nữ 02/07/1988 Xã Hòa Xuân Nam Thị Xã Đông Hòa 0847039945 Bưu điện tỉnh Phú Yên

68 Huỳnh Thị Kim Hoàng Nữ 12/10/1992 Xã Hòa Xuân Nam Thị Xã Đông Hòa 0935202641 Bưu điện tỉnh Phú Yên

69 Lê Thị Kim Ngân Nữ 01/06/2270 Xã Hòa Xuân Nam Thị Xã Đông Hòa 0354321900 Bưu điện tỉnh Phú Yên

70 Nguyễn Thị Chi Nữ 06/05/1983 xã Hòa Thành Thị xã Đông Hòa 0935299443 Bưu điện tỉnh Phú Yên

71 Nguyễn Thị Liễu Nữ 06/03/1955 Hòa Xuân Tây Thị xã Đông Hòa 0355928226 Bưu điện tỉnh Phú Yên

72 Nguyễn Thị Thủy Hòa Nữ 28/10/1987 Hòa Tâm Thị xã Đông Hòa 0934844568 Bưu điện tỉnh Phú Yên

73 Lê Thị Trần Thủy Nữ 20/07/1989 Hòa Tâm Thị xã Đông Hòa 0372587044 Bưu điện tỉnh Phú Yên

74 Huỳnh Thị Nga Nữ 18/04/1964 Hòa Tâm Thị xã Đông Hòa 0935890735 Bưu điện tỉnh Phú Yên

75 Võ Xuân Thế Nữ 17/03/1955 Hòa Tâm Thị xã Đông Hòa 0983254461 Bưu điện tỉnh Phú Yên

76 Võ Văn Hân Nữ 17/03/1984 Hòa Tâm Thị xã Đông Hòa 0385666899 Bưu điện tỉnh Phú Yên

77 Phạm Thị Mỹ Thảo Nữ 11/10/1987 Hòa Tâm Thị xã Đông Hòa 0349766085 Bưu điện tỉnh Phú Yên

78 Nguyễn Thị Xuân Thương Nữ 08/10/1955 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0919435771 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

79 Lương Thị Thúy Liễu Nữ 20/11/1989 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0974165350 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

80 Phan Thị Kim Tuyền Nữ 10/05/1981 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0766719477 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

81 Võ Thị Xuân Thẩm Nữ 20/01/1988 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0987937759 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

82 Nguyễn Thị Kiêm Nữ 04/07/1963 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0375033502 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

83 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 25/11/1988 Phường Hòa Hiệp Bắc Thị Xã Đông Hòa 0966972290 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

84 Nguyễn Thị Ái Liên Nữ 21/01/1976 Phường Hòa Hiệp Trung Thị xã Đông Hòa 0385050397 Công ty TNHH truyền thông Cộng Đồng

85 Nguyễn Thị Mai Nữ 25/04/1963 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0935935617 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành

86 Đinh Văn Chín Nam 03/02/1963 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0376207270 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành

87 Trần Vinh Trạng Nam 10/03/1967 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0846418729 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành

88 Ngô Thị Nương Nữ 05/08/1968 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0935221929 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành

89 Võ Thị Ánh Sương Nữ 01/06/1964 Xã Hòa Thành Thị Xã Đông Hòa 0342873239 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Thành

90 Lương Thị Ngọc Nữ 20/04/1990 Xã Hòa Bình 1 Thị xã Đông Hòa 0947652296 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Bình 1

91 Nguyễn Mộng Hải Nữ 04/04/1984 xã Hòa Tân Đông Thị xã Đông Hòa 0978727059 Hợp tác xã Nông nghiệp KDDV Hoà Đồng

92 Phạm Thị Đẹp Nữ 18/02/1971 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0988386946 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

93 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 20/04/1967 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0914028145 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

94 Trương Văn Cấp Nam 21/02/1963 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0914159240 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

95 Nguyễn Thị Tình Nữ 25/12/1969 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0357102349 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

96 Nguyễn Thị Kính Nữ 01/05/1968 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0365976304 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

97 Nguyễn Thị Thanh Yên Nữ 04/11/1980 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0984713612 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

98 Lê Thị Liên Nữ 16/02/1968 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0914336475 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

99 Nguyễn Thị Lan Nữ 28/08/1964 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0348341056 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

100 Lê Thị Ánh Hồng Nữ 05/11/1980 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0914336475 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

101 Hà Thị Bích Ly Nữ 12/06/1987 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0972598510 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

102 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 06/09/1986 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0348422733 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

103 Lê Văn Quân Nam 08/01/1981 Xã Hòa Tân Đông Thị Xã Đông Hòa 0904306294 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Tân Đông

104 Phan Thị Thanh Diễm Nữ 18/09/1981 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0912630171 HTX NNKD Dịch vụ Hòa Vinh

105 Trần Thị Kim Vương Nữ 02/02/1964 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0369741584 HTX NNKD Dịch vụ Hòa Vinh

106 Võ Thị Phượng Nữ 01/10/1962 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0868368457 HTX NNKD Dịch vụ Hòa Vinh

107 Nguyễn Thị Thu Dân Nữ 25/11/1983 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0985192767 HTX NNKD Dịch vụ Hòa Vinh

108 Nguyễn Thị Lụa Nữ 24/10/1969 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0365976304 HTX NNKD Dịch vụ Hòa Vinh

109 Nguyễn Thị Phát Nữ 05/08/1964 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0375824958 HTX NNKD Dịch vụ Hòa Vinh

110 Trương Thị Thanh Nhàn Nữ 21/06/1992 Phường Hòa Vinh Thị Xã Đông Hòa 0334954656 HTX NNKD Dịch vụ Hòa Vinh

111 Trần Hồng Đức Nam 02/12/1995 Thị xã Đông Hòa 0969940475 Viettel Phú Yên
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